
 

DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN CỦA KHOA CTXH 
 
 

Số 
TT 

Tên sách, tên tạp chí (chỉ ghi những 
sách, tạp chí xuất bản trong 5 năm trở 

lại đây) 

Nước xuất bản 
/Năm xuất bản 

Số 
lượng 

Tên học phần 
sử dụng 

1.  Ngô Văn Lệ, KHXH và NV bước vào thế kỷ 
XXI, TPHCM. 
 

Việt Nam/2001  Lý luận về 
Thực hành 
CTXH 
 

2.  Những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn, 
NXB ĐHQGTPHCM 

Việt Nam/2001  Lý luận về 
Thực hành 
CTXH 

3.  Pierre Ansart, Các trào lưu XHH hiện nay, 
NXB Trẻ. 

Việt Nam/2009   

4. Nguyễn Thị Oanh, Mấy vấn đề quản lý đô thị 
từ góc độ văn hóa xã hội và nếp sống văn 
minh đô thị, NXB Trẻ 

Việt Nam/2009  PPNCKH 
chuyên ngành 
CTXH 

5. Nguyễn Quý Thanh, Một số quan điểm XHH 
của Durkheim, NXB Đại học quốc gia HN. 

Việt Nam/2011  Lý luận về 
Thực hành 
CTXH 

6. Vũ Hào Quang, Xã hội học quản lý, NXB Đại 
học quốc gia HN 

Việt Nam/2004  Quản trị ngành 
CTXH 

7. Vũ Hoàng Linh, Toàn cầu hóa tăng trưởng và 
nghèo đói, NXB Văn hóa. 

Việt Nam/2002  Lý luận về thực 
hành CTXH 

8. Vũ Tuấn Huy, Xu hướng gia đình ngày nay, 
NXB Khoa học- xã hội. 

Việt Nam/2004  CTXH với gia 
đình  

9. Trần Mạnh Hải, Kết nối tình dục và thay đổi 
xã hội, NXB Thế giới. 

Việt Nam/2007  CTXH nhóm 

10. Hoàng Thị Minh, Pháp luật về lĩnh vực xã 
hội, NXB Lao động. 

Việt Nam/2008  Chính sách xã 
hội và những 
vấn đề xã hội 

11. Finsterbusch, K., Talking Sides: Social issues, 
University Of Maryland. 

Mỹ/2008  Chính sách xã 
hội và những 
vấn đề xã hội 

12. Popenoe, D., Sociology, Prentice Hall Mỹ/2000  XHH 
 

13. Popenoe, D., (2000), Sociology, USA Mỹ /2000  XHH 
 

14. Henslin, M., J., Sociology – a down to earth 
approach, Allyn and Bacon 

Mỹ /2001  Thực hành 
CTXH  

15. Henslin, M., J., Social problem (Second 
edition), Southern Illinois University 

Mỹ  CTXH, 
Chính sách xã 
hội và những 



vấn đề xã hội 
 
 

16. Zanden, W.V., J., Sociology: The core, 
McGraw-Hill Publishing Co. 

Mỹ  XHH 
 
 

17. Popenoe, D., Sociology (Sixth Edition), 
Englewood, Prentice-Hall 

Mỹ  XHH 
 

18. Giddens, A., Sociology, Polity Press Mỹ   
XHH  

19. Derek, Structure Interaction and Social 
Theory, Routledge & Kegan. 

Mỹ  Thực hành 
CTXH  

20 Durkhem, E., The Rules of Sociological 
Method, Rainbow-Bridge Book Co. 

Mỹ  XHH, 
PPNCKH 
chuyên ngành 
CTXH 

22. Menzies, K., Sociological theory in use, 
Routledge & Kegan. 

Mỹ  XHH, 
PPNCKH 
chuyên ngành 
CTXH 

23. Smith, K., H., Social Themes and perspectives Mỹ  Một số lý thuyết 
và CTXH và 
thực hành 
CTXH 

24. Runciman, G., W., Social Science and 
Political Theory, Cambridge University Press. 

Anh  Chính sách xã 
hội, 
Lý luận về 
Thực hành 
CTXH 

25. Horman, C., G., The nature of social science, 
Rainbow-Bridge Book Co. 

Mỹ  PPNCKH 
chuyên ngành 
CTXH 

26. Heller, S., C., Structured social inequality, 
The Macmillan Co. 

Mỹ  Bình đẳng giới 
và Bạo lực gia 
đình 

27. Selected Studies, Contemporary Sociology in 
Bulgaria, Publishing House of the Bulgarian 

Bungary  XHH 

28. Simeoni, D., & Diani, M., Current Sociology, 
Sage Publication. 

Mỹ  XHH 

29. Worsley. P., The new introducing Sociology, 
Penguin Book. 

Mỹ  XHH 

30. Hungarian Sociology today, Budapest 1982 Hungary  XHH 
31. Caldwell, C., J., Theory of Fertility Decline, 

Academic Press. 
Mỹ   

32. American journal of Sociology, The 
University of Chicago Press. 

Mỹ  XHH 



33. Webber, M., The Methodology of the social 
server, Rainbow-Bridge Book Co. 

Mỹ  PPNCKH 

34. Parson, T., The Social System, A free Press Mỹ   
PPNCKH 

35. Bradshaw, W., Y., & Wallace, M., Global 
inequalities, Pine Forge press. 

Mỹ  CTXH với 
người nghèo  

36. Parson, T., The system of modern societies, 
Rainbow-Bridge Book Co. 

Mỹ  Lý luận về 
THCTXH 
 
 

37. Zoti, V., G., Sociological concepts, Charles E. 
Merrill Publishing Co. 

Mỹ  XHH 

38. Culyer, J., A., Need and the National Health 
Service, Martin Robertson. 

Mỹ  CTXH trong Y 
tế và Dịch vụ xã 
hội 

39. Social Compass, Sage Publication. Mỹ   
 

40. Hoselitz, F., B., A reader's guide to the social 
science, Rainbow-Bridge Book Co. 

Mỹ  PPNCKH 

41. Wiseman & Aron, Field Project for Sociology 
Student, USA. 

Mỹ  Tổ chức và Phát 
triển cộng đồng 

42. Herson, R., J., L., & Bolland, M., J., The 
Urban Web, Nelson Hall. 

Mỹ  CTXH nông 
thôn  

43. Leff, G., History and social theory, Rainbow-
Bridge Book Co. 

Mỹ  Lý thuyết 
XHH/CTXH  

44. Mitchel, D., G., A new dictionary of 
Sociology, Routledge & Kegan. 

Mỹ   

45. Sociology of youth Mexico 1982, Bulgarian.   XHH 
 

46. Brill, J., E., International journal of 
comparative Sociology, USA. 

Mỹ  XHH 

47. Aron, R., Main current in Sociological 
thought 1, Penguin Books. 

Mỹ  XHH 

48. Mommsen, J., W., & Osterhammel, J., Max 
Webber and his contemporaries, The German 
history institute. 

Mỹ  XHH 

49. Lane, D., Politics and Society in the USSR, 
Martin Robertson. 

Mỹ  Chính sách xã 
hội và các vấn 
đề xã hội 

50. Sociological studies on the Vietnamese 
families, Social Science Publishing. 

Mỹ  CTXH với gia 
đình  
 

51. Macintyre, A., Aging and Political 
Leadership, Oxford 
 
 

Mỹ  Lãnh đạo trong 
CTXH  



53. Complex Organizations Mỹ  Quản lý và tổ 
chức trong 
CTXH  

54. Glicken, D., M., Social Work in the 21st 
Century, SAGE Publications 

Mỹ/2007  CTXH 
 
 

55. Horner, N., What Is Social Work? Context 
and Perspectives, Learning Matters Ltd 

Mỹ/2006  CTXH  

56. Currer, C., Loss and Social Work, Learning 
Matters Ltd 

Mỹ/2007  Lý thuyết và 
Thực  hành 
CTXH 

57. Payne, M., What Is Professional Social 
Work?, British Association Of Social 
Workers 

Anh/2006  Thực hành 
CTXH chuyên 
nghiệp  

58. Bulmer, M., & Warwick, P., D., Social 
Research in Developing countries, Surveys 
and censuses in the third World, University 
College London Press 

Anh/2000  PPNCKHXH 

59. Farley, W., Smith, L., L., & Boyle, W., S., 
Introduction to Social Work, University of 
Utah 

Mỹ/2006  CTXH  

60. Morales, J., A., & Sheafor, W., B., Social 
Work: A profession of many faces, Allyn and 
Bacon 

Mỹ/2001  Thực hành 
CTXH 

61. Davies, M., The Blackwell Encyclopedia Of 
Social Work, Blackwell Publishing 

Mỹ/2000  Ngôn từ của 
CTXH 

62. Briscoa, C., Social work Administration 
Management 

Mỹ/2006  Quản Trị 
CTXH 

63. Payne, M., What’s professional social work, 
ABSW 

Mỹ/2006   Lý thuyết 
CTXH chuyên 
nghiệp  

64. Lê Chí An, Công tác xã hội cá nhân, NXB 
ĐH Mở Bán công 

Việt Nam/2006  CTXH với cá 
nhân 

65. Nhiều tác giả, Công tác xã hội – những vấn 
đề ngành nghề và đào tạo nghề 

Việt Nam/2008  Nghề và Đào 
tạo CTXH 

66. Nguyễn Thị Nhẫn, Công tác xã hội với trẻ 
em, NXB Thanh Hóa 

Việt Nam/2002  CTXH với Trẻ 
em 

67. Lê Chí An, Quản trị ngành công tác xã hội, 
NXB Thanh Hóa 

Việt Nam/2007  Quản trị ngành 
CTXH 

68. Trần Hữu Trung, Kỷ yếu hội thảo quốc gia 
phát triển nghề CTXH, NXB Thống kê 

Việt Nam/2009  CTXH 

69. Nguyễn Ngọc Lâm, Sách bỏ túi dành cho 
nhân viên Công tác xã hội, NXB ĐH Mở 

Việt Nam  Cẩm nang 
CTXH 

70. O’conner, I., & Hughes, M., Social Work and 
Social Care Practice, SAGE Publications 

Mỹ/2006  Thực hành 
CTXH 

71. Horjsi, R., C., & Garthwait, L., C., The Social Mỹ/2002   Hướng dẫn 



Work Practicum: a guide and workbook for 
students, University Of Montana 

Thực hành 
CTXH 

72. Summers, N., Case Management Practice: 
exercises and readings, Harrisburg Area 
Community College 

Mỹ/2001  Thực hành 
Quản lý 
Ca/Case 

73. Beckett, C., Essential Theory for Social Work 
Practice, SAGE Publications 

Mỹ/2006  Lý thuyết quan 
trọng và cần 
thiết cho việc 
Thực hành 
CTXH 

74. Walsh, J., Theories of direct social work 
practice, Thomson Brook/Cole 

Mỹ/2006  Lý thuyết thực 
hành CTXH 

75. Morales, T., A., & Sheaford, W., B., Social 
work a profession of many faces, Allyn & 
Bacon 

Mỹ/2001  Thực hành 
CTXH trong 
nhiều lãnh vực 
và đối tượng 

76. Veneracion, J., C., M., Social work in the 
Philippines, tradition and profession, 
Philippines 

Philippines/2003  CTXH ở 
Philippines 

77. Crawford, K., Transforming social work 
practice. Reflective Reader: Social Work and 
Human Development, Learning Matters Ltd 

Mỹ/2006  CTXH và Phát 
triển con người 

78. Richard M.Grinnell, Jr., Yvonne A. Unrau, 
Social Work – Research and Evaluation, 
Oxford University Press 

Mỹ/2005  CTXH- Nghiên 
cứu và lượng 
giá 

79. Higham, P., Social Work: Introducing 
Professional Practice, SAGE Publications 

Mỹ/2006  Lý thuyếtThực 
hành CTXH 
chuyên nghiệp 

80. Link, R., All our future: Principles & 
Resources for social practice in a global era, 
An International Thompson Publishing Co 

Mỹ  CTXH Toàn 
cầu  

81. Beckett, C., Essential Theory for social work 
practice, SAGE 

Mỹ/2006  Lý thuyết quan 
trọng và cần 
thiết cho việc 
Thực hành 
CTXH 

82. Battistoni, M., R., Civic Engagement across 
the curriculum 

Mỹ/2008  Chương trình 
đào tào  
 

83. Vietnam INGO Directory 2006, VUFO-NGO 
Resoure center 

Mỹ/2006  Tham khảo 

84. Scapp, R., Teaching Values, Routledge 
Falmer Ne 

Mỹ/2003  Tham khảo 

85. Nghiên cứu về trẻ em đườg phố ở tp.HCM, 
NXB Chính trị quốc gia 
 

Việt Nam/2004  CTXH với trẻ 
em đường phố 



86. Quan hệ đối tác thanh thiếu niên – ngưới lớn 
và sự tham gia của thanh thiếu niên trong các 
chương trình SKSS ở VN: từ lý thuyết đến 
thực tiễn, Hà Nội 

Việt Nam  CTXH trong Y 
tế  

87. Tài liệu tập huấn huấn luyện viên hướng dẫn 
chị em Việt Nam trước khi kết hôn nhập cảnh 
Đài Loan 

Việt Nam/2007  CTXH với Giới 
và Di dân  

88. Nguyễn Hải Hữu, Khung kỹ thuật phát triển 
nghề CTXH, NXB Cục thống kê 

Việt Nam/2008  CTXH  

89. Đào tạo giáo dục viên đường phố và thực 
trạng trẻ đướng phố tại Việt Nam 

Việt Nam/2006  CTXH-  
Thám vấn học 
đường 

90. Nghiên cứu nguồn nhân lực và nhu cầu đào 
tạo cho phát triển CTXH ở VN 

Việt Nam/2009  CTXH 

91. Vì một sự tăng trưởng và một xã hội công 
bằng, NXB Chính trị quốc gia 

Việt Nam/2004  CTXH - Phát 
triển cộng đồng 

92. Vu Gia, Làm thế nào để viết luận văn, luận 
án, biên khảo, NXB Thanh Niên 

Việt Nam/2006  Phương pháp 
viết luận văn 

93. Ma. Nguyen, V., D., The Experiences Of 
Agency Supervisors In Mentoring Social 
Work Students Of The Asian Social Institute, 
Manila, Philippines, Asian Social Institute 

Philippines/2008  CTXH – Kiểm 
huấn viên  

94. Grimes, P., A quality education for all. A 
history of the Lao PDR inclusive education 
project 1993-2009 

Mỹ/2009  CTXH – Giáo 
dục  

95. ThS. Nguyễn Ngọc Lâm, CTXH nhóm, NXB 
Đại học Mở TPHCM 

Việt Nam/2006  CTXH nhóm 

96. ThS. Nguyễn Thị Thái Lan, Giáo trình CTXH 
nhóm, NXB LĐ XH 

Việt Nam/2008  Lý thuyết 
CTXH nhóm 

97. Toseland, W., R., Group work practice, 
Pearson 

Mỹ/2005  CTXH – thực 
hành làm việc 
nhóm 

98. Zastrow, H., C., Social work with book: A 
comprehensive workbook, Thomson 
Book/Cole 

Mỹ/2006  Cẩm nang 
CTXH 

99. Không tác giả, Đời thay đổi khi chúng ta thay 
đổi, NXB Trẻ 

Việt Nam/2007  CTXH  

100. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước- những 
vấn đề khoa học và thực tiễn, NXB Đại học 
quốc gia TPHCM 

Việt Nam/2005  Tham khảo 

101. Chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến trường 
Nam Bộ, NXB ĐHQGTPHCM 

Việt Nam/2004  Tham khảo 

102. Solving Behavior problem in Austin, Quick 
Robert Publishing 
 
 

Mỹ/2003  CTXH cá nhân 
và CTXH nhóm  



103. Chi cục phát triển nông thôn TPHCM, Hành 
trình hội nhập của di dân tự do vào TPHCM 
nhìn từ góc độ KT và XH, TPHCM 

Việt Nam/2005  CTXH nông 
thôn  

104. Tự kỷ và bản chất, Hà Nội Việt Nam/2006  CTXH cá nhân 
và CTXH nhóm  
 

105. Vũ Song Hà, Sự im lặng của phụ nữ và sự 
hòa thuận trong gia đình, NXB Thế giới 

Việt Nam/2005  CTXH với Gia 
đình – thái độ 
của phụ nữ và 
Giá trị Gia đình   
 

106. Lê Thị Quý, Vấn đề ngăn chặn nạn buôn bán 
phụ nữ ở VN, NXB Lao động xã hội 

Việt Nam/2000  CTXH – vấn đề 
buôn bán phụ 
nữ  

107. Hán Sơn đại sư, Kim cang quyết nghi và tâm 
kinh trực thuyết, NXB Tôn giáo 

Việt Nam/2006  Tham khảo 

108. Thiện Nhựt, Phật pháp cho sinh viên Việt Nam  Tham khảo 
 

109. Ngôn ngữ, NXB Viện ngôn ngữ học – ĐH 
KHXHNV 

Việt Nam/2001  Tham khảo 
 

110. Sử học Việt Nam với nhiệm vụ bảo tồn và 
phát huy di sản văn hoá dân tộc, Đại học 
quốc gia TPHCM 

Việt Nam/2008  Tham khảo 
 

111. Trần Ngọc Thêm, Tìm về bản sắc văn hoá việt 
Nam, TPHCM 

Việt Nam/2006  Tài liệu học tập 

112. Lê Văn Chưởng, Du lịch xứ Huế trên những 
nẻo dân ca, NXB Thuận Hoá 

Việt Nam/2005  Tham khảo 

113. Ngô Văn Lệ, Tộc người và văn hoá tộc người, 
NXB ĐHQG Tp HCM 

Việt Nam/2004  Tài liệu học tập 

114. Nguyễn Khoa Điềm, Xây dựng và phát triển 
nền Văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản 
sắc dân tộc, NXB Chính trị quốc gia 

Việt Nam/2002  Tham khảo 

115. Vóc dáng Việt Nam 20 năm đổi mới, NXB 
Văn nghệ 

Việt Nam/2006  Tham khảo 

116. Những vấn đề kinh tế - xã hội Bình Dương, 
TPHCM 

Việt Nam/2004  Phát triển cộng 
đồng 

117. Sổ tay công tác nữ công, NXB Lao động Việt Nam/2004  Tham khảo 
 

118. Lee, K., Y., From third world to first: The 
Singapore story 1965-2000, Singapore Press 

Singapo/2000  
 
 
 

Tham khảo 

119. Chính sách đối ngoại của Thái Lan, NXB 
ĐHQGTPHCM 

Việt Nam/2008  CTXH – Chính 
sách XH 
 
 



120. White, M., J., & Klein, M., D., Family 
Theories, SAGE Publications 

Mỹ/2008  CTXH  với gia 
đình  

121. Jowiti, M., & O’loughlin, S., Social Work 
with Children & Families, Learning Matters 
Ltd 

Mỹ/2005  CTXH với trẻ 
em và gia đình 

122. Hành trang thơ, NXB Đại học quốc gia HN Việt Nam/2000  Tham khảo 
123. Vu Gia, Trần Tiêu – nhà văn độc đáo, NXB 

Thanh niên 
Việt Nam/2006   

124. Lập xuân, NXB Trẻ Việt Nam/2001   
125. Hội ngộ tháng tư, NXB Văn nghệ Tp HCM Việt Nam/2005   
126. Vương Trí Nhàn, Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, 

NXB Hội nhà văn 
Việt Nam/2005   

127. Thơ Ninh Kiều, NXB Văn nghệ Tp HCM Việt Nam/2006   
128. Vu Gia, Ta và em, NXB Thanh niên Việt Nam/2001   
129. Thơ Ru mình, NXB Hội VH – NT nghệ thuật 

hậu Giang 
Việt Nam/2005   

130. Chúng tôi hôm nay, NXB ĐHKHXH&NV Việt Nam/2005   
131. Sông Tiên tự tình khúc, NXB Văn nghệ Tp 

HCM 
Việt Nam/2002   

132. Lê Văn Chưởng, Một cõi hương tình, NXB 
Văn Nghệ 

Việt Nam/2005   

133. Hà Thiên Sơn, Ảo ảnh chiều, NXB Văn học Việt Nam/2005   
134. Trung tâm giảm nghèo, Đồng tham gia 

nghiên cứu và hành động giảm nghèo đô thị, 
NXB ĐHKHXH&NV 

Việt Nam  Nghiên cứu/ 
Thực hành/ 
CTXH với 
người nghèo  

135. Ý kiến của cộng đồng về chiến lược giảm 
nghèo, NXB Quỹ cứu trợ nhi đồng Anh 

Việt Nam/2002  CTXH với 
người nghèo  

136. CIDA, Giảm nghèo tại các địa phương Việt 
Nam, Hà Nội 

Việt Nam/2003  CTXH với 
người nghèo  

137. HUFO, Hội thảo lập kế hoạch chiến lược, 
TPHCM 

Việt Nam/2004   

138. Giảm nghèo tại TPHCM, TPHCM Việt Nam/2002  CTXH với 
người nghèo  
 

139. Nguyễn Thị Oanh, Phát triển cộng đồng, 
NXB Đại học Mở TPHCM 

Việt Nam/2000  CTXH – phát 
triển cộng đồn 
 

140. TS. Nguyễn Thị Kim Liên, Giáo trình phát 
triển cộng đồng, NXB LĐ – XH 

Việt Nam/2008  CTXH – lý 
thuyết phát triển 
cộng đồng 
 

141. Phương pháp tiếp cận ABCD, SDRC 
 
 
 

Việt Nam/2007  Thực hành 
CTXH  
 



142. Kỹ năng truyền thông giáo dục, SDRC Việt Nam/2007  CTXH – kỹ 
năng truyền 
thông  

143. Nguyễn Đức Vinh, Đinh Thị Vinh, (Tài liệu 
tập huấn pp tiếp cận ptcđ dựa vào nội lực và 
do người dân làm chủ (pp tiếp cận ABCD), 
Hội người KT thành phố Cần Thơ, Trung tâm 
trao đổi giáo dục với VN 

Việt Nam/2011  CTXH – lý 
thuyết phát triển 
cộng đồng  

144. Nguyễn Ngọc Lâm, Kỹ năng xây dựng và 
quản lý dự án, NXB ĐH Mở 

Việt Nam/2002  CTXH – Quản 
lý dự án  

145. Kirst – Ashman, K., K., & Hull, Jr., H., G., 
Generalist Practice With Organizations & 
Communities, Thomson Learning 

Mỹ/2001  TH CTXH – 
Thực hành tổng 
quát việc tổ 
chức và cộng 
đồng  

146. Jain, N., Community – based tourism for 
conservation and development, Recoftc 

Mỹ/2003  CTXH – phát 
triển cộng đồng  

147. Chris Miller, Community Development 
Journal, Oxford University Press and 
Community Development Journal 

Mỹ/2007  CTXH – PTCĐ  

148. Means, K., Community – based forest 
resource conflict management (1), Recoftc 

Mỹ/2002 2 CTXH – quản 
trị  

149. Homan, S., M., Promoting Community 
Change, Thomson Brook/Cole 

Việt Nam/2008  CTXH – PTCĐ  

150. Narayan, D., Patel, R., et al., Voice of the 
poor. Can anyone hear us?, Oxford 

Mỹ/2000  CTXH với 
người nghèo  

151. Haider, M., Global Public Health 
Communication, Sudbury Massachusetts, 
Jones Nd Bartlett Publishers 

Mỹ/2005  CTXH với Y tế  

152. Chủ nghĩa Xh khoa học, NXB Giáo dục Việt Nam/2001  Tham khảo 
 

153. Vụ Quốc Tế, Những điểm nóng trên TG gần 
đây, NXB Giáo dục 

Việt Nam/2002  Tham khảo 

154. Phan Văn Khải, Đổi mới sâu rộng, phát triển 
đất nước nhanh và bền vững tiến cùng thời 
đại, NXB Chính trị quốc gia 

Việt Nam/2006   

155. Niên giám thống kê 2001, NXB Xí nghiệp in 
thông kế Tp HCM. 

Việt Nam/2002   

156. Viện kinh tế, Kinh tế TPHCM 25 năm, Sở 
VHTT TPHCM 

Việt Nam/2000   

157. Tài chính vi mô Việt nam, DFID Việt Nam/2001   
158. Thông tin cơ quan hành chính và doanh 

nghiệp TPHCM 2007, NXB Lao động 
Việt Nam/2007   

159. Toàn cầu hóa và sự tồn vong của nhà nước, 
NXB Trẻ 
 

Việt Nam/2006   



160. Hoàng Minh Nhân, Cao Minh, Nguyễn Trung 
Đoàn, Khát vọng miền trung, NXB Lao động 

Việt Nam/2006   

163. Frannie A Leautier, Đô thị trong thế giới toàn 
cầu hóa, NXB Chính trị quốc gia 

Việt Nam/2006  CTXH trong 
lĩnh vực di dân  

164. Nền kinh tế tri thức, NXB Thống kê Việt Nam/2000  Tham khảo 
 

165. Tổng cục thống kê, Tình hình kinh tế xã hội 
việt nam 10 năm 1991 2000, NXB Thống kê 

Việt Nam/2001  Phát triển cộng 
đồng 

166. Trầm Văn Thọ, Biến động kinh tế Đông Nam 
Á và con đường công nghiệp hóa Việt Nam, 
NXB Chính trị quốc gia 

Việt Nam/2005  Phát triển cộng 
đồng 

167. Đào Công Tiến, Nông nghiệp và nông thôn, 
NXB Nông nghiệp 

Việt Nam/2003  CTXH nông 
thôn  

168. L. Alan Winter, Shahid Yusuf, Vũ điệu với 
người khổng lồ, Ngân hàng thế giới, viện 
nghiên cứu chính sách 

Mỹ/2007  CTXH – chính 
sách XH 

169. LG.Hà Anh, Chế tài hình sự đối với tội xâm 
hại trẻ em và người chưa thành niênphạm tội, 
NXB Tư pháp 

Việt Nam/2006  CTXH với trẻ 
em 

170. Luật bảo vệ, chăm sóc gia đình và trẻ em, 
NXB Thống kê 

Việt Nam/2006  CTXH với gia 
đình và trẻ em 
trong lĩnh vực 
Y tế 

171. Một số quy định về hoạt động khoa học công 
nghệ, Đại học quốc gia 

Việt Nam/2003   

172. Chủ trương, chính sách của Đảng và nhà 
nước về nông nghiệp – nông dân – nông thôn 
thời kỳ 1997 – 2007, NXB Chính trị quốc gia 

Việt Nam/2008  CTXH – Chính 
sách XH; 
CTXH nông 
thôn 

173. Johns, R., Using the Law in Social Work, 
Learning Matters Ltd 

Mỹ/2007  CTXH – Chính 
sách XH 
 

174. Nguyễn Hữu Thân, Quản trị hành chánh văn 
phòng, NXB Thống kê 

Việt Nam/2003   

175. Tổng điều tra cơ sở KT và hành chính sự 
nghiệp TPHCM 2002, Cục thống kê TPHCM 

Việt Nam/2004   

176. Trần Thị Thu Lương, Quản lý và sử dụng đất 
đô thị ở TPHCM, NXB Đại học quốc gia 
TPHCM 

Việt Nam/2008  CTXH nông 
thôn  

177. Dân số TPHCM, TPHCM Việt Nam/2000   
178. Đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và 

giải pháp, NXB ĐHQGTP.HCM. 
Việt Nam/2006   

179. Lê Văn Quang, Quan hệ Việt – Mỹ thời kỳ sau 
chiến tranh lạnh, NXB ĐHQG TpHCM 

Việt Nam/2005   

180. Lydia Braakman, The Art of building 
facilitation capacities, Recoftc 

Mỹ/2002  CTXH với 
nhóm  



181. Figueira, J., & Mc Donough, The Welfare 
State And Social Work. Pursing social justice, 
SAGE Publications 

Mỹ/2007  CTXH và phúc 
lợi xã hội  

182. Gilbert, N., & Terrell, P., Dimensions Of 
Social Welfare Policy, Allyn and Bacon 

Mỹ/2005  CTXH – Chính 
sách phúc lợi xã 
hội  

183. Popple, R., P., & Leighninger, L., Social 
Work, Social Welfare and American Society, 
Allyn And Bacon 

Mỹ/2002  CTXH và phúc 
lợi xã hội ở xã 
hội Mỹ  

184. Carie Tuck, Các đề xuất của người nghèo về 
chính sách, Ngân hàng thế giới 

Việt Nam/2001  CTXH với 
người nghèo và 
chính sách 

185. Shanks, Cùng người nghèo hoàn thiện chính 
sách, Ngân hàng thế giới 

Việt Nam/2002  CTXH với 
người nghèo và 
chính sách  

186. Báo cáo minh hoạ tổng kết chương trình xoá 
đói giảm nghèo TPHCM năm 2000, TPHCM 

Việt Nam/2001  CTXH với 
người nghèo  

187. Field, R., Managing With Plans and Budgets 
in Health and Social Care, Learning Matters 
Ltd 

Mỹ/2007  CTXH trong Y 
tế  

188. Burns, N., & Grove, K., S., The Practice Of 
Nursing Research, W.B Saunders Company 

Mỹ/2001  CTXH trong Y 
tế 

189. Beyer, J., Hội chứng tự kỷ và hoạt động chơi, 
NXB Hà Nội 

Việt Nam/2006  CTXH trong 
tham vấn trị liệu  
 

190. Robert Brown, Paul Baber, The Social 
Worker’s Guide to the Mental Capacity Act 
2005, Learning Matters Ltd 

Mỹ/2008  Thực hành 
CTXH  

191. Austin How to help your young child, The 
nation Autistic Society 

Mỹ/2005  CTXH với trẻ 
em 

192. Paul Williams, Social Work with People with 
Learning Difficulties, Learning Matters Ltd 

Mỹ/2006  CTXH với trẻ 
em 

193. Nguyễn Hữu Dũng, Thị trường lao động và 
định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, Lao 
động – Xã hội 

Việt Nam/2005  CTXH – Tư vấn 
và hỗ trợ giới 
thanh niên  

194. Dạy nghề và việc làm cho trẻ đường phố, Hội 
bảo trợ trẻ em TPHCM 

Việt Nam/2003  CTXH với trẻ 
em  

195. Giáo dục kỹ năng sống ở Việt Nam, Viện 
chiến lược và chương trình giáo dục 

Việt Nam/2006  CTXH – giáo 
dục 

196. Giáo dục cho mọi người: Yêu cầu khẩn thiết 
về chất lượng, UNESCO 

Việt Nam/2005  CTXH – giáo 
dục 

197. Chương trình giáo dục các giá trị cuộc sống 
 
 
 
 

Việt Nam/2000  CTXH – giáo 
dục 
 



198. Tự kỷ và bản chất, Trung tâm Sao Mai Việt Nam/2006  CTXH cá nhân 
và CTXH nhóm  
 

199. Nguyễn Ngọc Lâm, Cách chăm sóc trẻ KT tại 
nhà từ lúc sinh đến lúc đến trường, hướng 
dẫn dành cho phụ huynh, NXB ĐH Mở 

Việt Nam/2000  CTXH với trẻ 
em 

200. Ass. Prof. Dr. Nguyen Thanh Binh, Life Skills 
Mapping In Vietnam, National Institute for 
Education Strategy 

Mỹ/2006  CTXH – giáo 
dục 

201. Tsunesaburo Makiguchi, Giáo dục vì cuộc 
sống sáng tạo, NXB Trẻ 

Việt Nam/2009  CTXH – vấn đề 
giáo dục  

202. Nhiều tác giả, Phát triển môi trường học thân 
thiện với trẻ ở TPHCM, NXB Chính trị quốc 
gia 

Việt Nam/2004  CTXH với trẻ 
em tại học 
đường 

203. Hà Thị Thư, Giáo trình tâm lý học phát triển, 
NXB Lao động xã hội 

Việt Nam/2007  CTXH – tâm lý 

204. Tiêu thị Minh Hường, Giáo trình tâm lý học 
xã hội, NXB Lao động xã hội 

Việt Nam/2007 2 CTXH – tâm lý 
– tham khảo 

205. Phạm Minh Lăng, Freud và phân tâm học, 
Văn hóa thông tin 

Việt Nam/2004  CTXH – tâm lý  

206. Many authors, Publication Manual of the 
American Psychological Association, 
American Psychological Association 

Mỹ/2002  CTXH – tâm lý 

207. Nguyễn Văn Siêm, Tâm bệnh học – trẻ em và 
thanh thiếu niên, NXB Đại học quốc gia HN 

Việt Nam/2007  CTXH – tâm lý 

208. Nguyễn Thị Oanh, Thanh niên – lối sống, 
NXB Trẻ 
 

Việt Nam/2011  CTXH –tâm lý  

209. Cornelio G Banaag, Nghị lực, NXB Trẻ Việt Nam/2000  Tham khảo 
 

210. Nguyễn Thị Thu Hiền, Công tác xã hội với 
người tàn tật 

Việt Nam/2006  CTXH với 
người khuyết tật 

211. Nguyễn Thị Thanh Tùng, An sinh xã hội và 
các vấn đề xã hội 

Việt Nam/2007  CTXH – An 
sinh Xã hội 

212. Dolgoff, R., Loewenberg, M., F., & 
Harrington, D., Ethical Decisions for Social 
Work Practice 

Mỹ  Thực hành 
CTXH  

213. Jong, D., P., & Berg, K., I., Interviewing for 
solutions 

Mỹ  CTXH – phỏng 
vấn/vấn đàm 

214. Hick, S., Social Work in Canada. An 
Introduction 

Mỹ  CTXH  

215. Carniol, B., Case critical social services and 
social justice in Canada 

Mỹ/2005  CTXH – dịch 
vụ xã hội  

216. Anastas, J. W., Doctoral Education in Social 
Work (Building Social Work Research 
Capacity), Oxford University Press 

Mỹ/2012  CTXH – 
PPNCKH 
chuyên ngành 



CTXH 
217. Greif, G. L. & Ephross, P. H., Group Work 

with Populations at Risk, 3rd edition, Oxford 
University Press 

Mỹ/2011  CTXH nhóm 

218. Patton, M. Q., Utilization-focused evaluation, 
4th edition, Sage Publications 

Mỹ/2008  CTXH – lượng 
giá  
 

219. Malekoff, A., Group work with adolescents: 
Principal and practice, 2nd edition, Guilford 
Press 

Mỹ/2004  CTXH với 
nhóm 

220. Greene, R. R., Social work with the aged and 
their families, 3rd edition, Aldine Transaction 

Mỹ/2008  CTXH với gia 
đình 

221. Payne, M., Modern social work theory, 3rd 
edition, Lyceum books 

Mỹ/2005  Lý thuyết 
CTXH hiện đại 

222. McWhirter, J. J, McWhirter, B. T., 
McWhirter, E. H., & McWhirter, R. J. , At 
risk youth: A comprehensive response for 
counselors, teachers, psychologists, and 
human services professionals, 4th edition, 
Brooks/Cole Cengage Learning 

Mỹ/2007  Lý thuyết và 
Thực hành 
CTXH  

223. Bardach, E., A practical guide for policy 
analysis: The eightfold path to more effective 
problem solving, 4th edition, Sage 

Mỹ/2012  CTXH – Chính 
sách XH 

224. Arnett, J. J., Adolescence and emerging 
adulthood: A cultural approach, 3rd edition, 
Pearson 

Mỹ/2007  CTXH  

225. Integrating a youth development perspective 
into transition planning: A curriculum for 
child welfare outreach workers 

Mỹ/  CTXH với trẻ 
em (an sinh xã 
hội, CSXH) 

226. Rubin, A., Babble, E., Research methods for 
social work, 3rd edition, CA: Brooks/Cole 
Publishing Company 

Mỹ/1997  PPNCKH  

227. Barth, B., R., Courtney, M., Berrick, D., J., & 
Albert, V., From child abuse to permanency 
planning, New York:Walter de Gruyter, Inc. 

Mỹ/1994  CTXH  với trẻ 
em  
 

228. Chapin, R., Social policy for effective 
practice: A strengths approach, New York: 
The McGraw-Hill Companies, Inc. 

Mỹ//2007  Thực hành 
CTXH, Chính 
sách XH 

229. Devore, W., Schlesinger, G., E., Ethnic-
sensitive social work practice, Ohio: Merrill 
Publishing Company.  

Mỹ/1987   Thực hành 
CTXH  

230. Johnson, C., L., Schwartz, Social welfare: A 
response to human need, 3rd edition, 
Massachusetts: Allyn and Bacon. 

Mỹ/1994  CTXH – An 
sinh xã hội 

231. Sevel, J., Cummins, L., & Madrigal, C., 
Social work skills demonstrated. Beginning 

Mỹ/1999  Thực hành 
CTXH 

http://www.amazon.com/Group-Work-Populations-at-Risk/dp/0195398564/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1344929469&sr=1-1&keywords=group+work+with+populations+at+risk
http://www.amazon.com/Group-Work-Populations-at-Risk/dp/0195398564/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1344929469&sr=1-1&keywords=group+work+with+populations+at+risk


direct practice CD-ROM, Massachusetts: 
Allyn and Bacon. 

232. Zastrow, C., Social work with groups: Using 
the class as a group leadership laboratory, 5th 
edition, CA: Brooks/Cole Publishing 
Company. 

Mỹ/2001  CTXH nhóm 

233. Egan, G., Exercises in helping skills. A 
training manual to accompany the skill 
helper, 3rd edition, CA: Brooks/Cole 
Publishing Company. 

Mỹ/1985  Thực hành 
CTXH  

234. Zastrow, H., C., Social work with groups. A 
comprehensive workbook, 6th edition, 
Thomson Brooks/Cole. 

Mỹ/2006  CTXH nhóm 

235. Knapp, H., Introduction to social work 
practice. A practical workbook, CA: SAGE 
Publications, Inc. 

Mỹ/2010  CTXH 

236. Brueggemann, G., W., The practice of macro 
social work, 2nd edition, New York: 
Wadsworth Group. 

Mỹ/2002  Thực hành 
CTXH 

237. Royse, D., Dhooper, S., S., & Rompf, L., E., 
Field instruction. A guide for social work 
students, 5th edition, Boston: Pearson 
Education, Inc. 

Mỹ/2007  Lý thuyết 
hướng dẫn thực 
hành CTXH 

238. Suppes, A., M., Wells, C., C., The social work 
experience. An introduction to social work 
and social welfare, 4th edition, NY: The 
McGraw-Hill Companies.   

Mỹ/2003  CTXH 

239. DiNitto, M., D., McNeece, A., C., Social 
work: Issues and opportunities in a 
challenging profession, NJ: Prentice-Hall, Inc. 

Mỹ/ 1990  CTXH 

240. Royse, D., Dhooper, S., S., & Rompf, L., E., 
Field instruction. A guide for social work 
students, 3rd edition, Boston: Addison Wesley 
Longman, Inc. 

Mỹ/1999  Hướng dẫn thực 
hành CTXH 

241. Cournoyer, R., B., The social work workbook, 
5th edition, CA: Thomson Brooks/Cole. 

Mỹ/2008  CTXH 

242. Janson, S., B., Becoming an effective policy 
advocate. From policy practice to social 
justice, 4th edition, CA: Thomson 
Brooks/Cole. 

Mỹ/2003  CTXH – Chính 
sách XH 

243. Wells, C., C., Masch, K., M., Social work 
ethics day to day. Guidelines for professional 
practice, NY: Longman Inc. 

Mỹ/1986  CTXH 

244. Sheafor, W., B., Horejsi, R., C., Techniques 
and guidelines for social work practice, 6th 
edition, Boston: Pearson Education, Inc. 

Mỹ/2003  Thực hành 
CTXH 



245. DiNitto, M., D., Social welfare: Politics and 
public policy, 5th edition, Boston: Pearson 
Education, Inc. 
 
 
 

Mỹ/2003  CTXH – phúc 
lợi xã hội 

246. Schriver, M., J., Human behavior and the 
social environment. Shifting paradigms in 
essential knowledge for social work practice, 
2nd edition, Massachusetts: Allyn and Bacon. 

Mỹ/1998  CTXH – hành 
vi con người và 
môi trường 

247. Westerfelt, A., Dietz, J., T., Planning and 
conducting agency-based research, 4th 
edition, Boston: Pearson Education, Inc. 

Mỹ/2010  CTXH – Hoạch 
đình và điều 
hành trên cơ sở 
nghiên cứu 

248. Crosson-Tower, C., Exploring child welfare: 
A practice perspective, MA: Allyn and 
Bacon.  

Mỹ/1998  CTXH với trẻ 
em  

249. Haynes, S., K., Mickelson, S., J, Affecting 
change: social workers in the political arena, 
3rd edition, NY: Longman.  

Mỹ/1997  CTXH -  chính 
sách XH 

250. Rothman, C., J., From the frontlines: student 
cases in social work ethics, MA: Allyn and 
Bacon. 

Mỹ/1998  CTXH 

251. Royse, D., Dhooper, S., S., & Rompf, L., E., 
Field instruction. A guide for social work 
students, 6th edition, NJ: Pearson Education, 
Inc. 

Mỹ/2012  Hướng dẫn 
Thực hành 
CTXH 
 
 
 

252. McClam, T., Woodside, M., Problem solving 
in the helping professions, CA: Wadsworth, 
Inc.   

Mỹ/1994  Thực hành 
CTXH 

253. Bisman, D., C., Hardcastle, A., D., 
Integrating research into practice. A model 
for effective social work, CA: Wadsworth 
Publishing Company.  

Mỹ/1999  Lý thuyết thực 
hành CTXH  

254. Rodwell, K., M., Social work constructivist 
research, NY: Garland Publishing, Inc. 

Mỹ/1998  PPNCKH  

255. Miley, K., K., O’Melia, M., & Dubois, B., 
Generalist social work practice: an 
empowering approach, 3rd edition, MA: Allyn 
and Bacon. 

Mỹ/2001  Thực hành  
CTXH  

256. Loewenberg, M., F., Dolgoff, R., Ethical 
decisions for social work practice, 5th edition, 
Illinois: F.E.Peacock Publishers, Inc. 
 

Mỹ/1996  CTXH  



257. Coley, M., S., Scheinberg, A., C., Proposal 
writing: effective grantsmanship, 3rd edition, 
CA: Sage Publication.  

Mỹ/2008  NC và Dự án 

258. Lesser, G., J., Pope, S., D., Human behavior 
and the social environment: theory and 
practice, Boston: Pearson Education, Inc. 

Mỹ/2007  CTXH – Hành 
vi con người và 
môi trường 
 
 

259. Long, D., D., Holle, C., M., Macro systems in 
the social environment, Illinois: F.E.Peacock 
Publishers, Inc 

Mỹ/1997  CTXH – môi 
trường 

260. Collins, D., thomlison, B., Grinnell, M., R., 
The social work practicum: A student guide, 
Illinois: F.E.Peacock Publishers, Inc. 

Mỹ/1992  Thực hành 
CTXH 

261. Piccard, J., B., Introduction to social work: A 
primer, 4th edition, Illinois: The Dorsey Press. 

Mỹ/1988  CTXH 

262. Weinger, S., Security risk: Preventing client 
violence against social workers, NASW 
Press. 

Mỹ/2001  Thực hành 
CTXH  

263. Gilbert, N., Terrell, P., Dimensions of social 
welfare policy, 5th edition, MA: Allyn and 
Bacon. 

Mỹ/2002  CTXH – phúc 
lợi xã hội 

264. Nguyễn Thị Oanh, Công táx Xã hội – Một 
ngành khoa học, Một nghề chuyên môn. Nxb. 
Thanh Niên. 
 
 

Việt Nam/2012  CTXH 

265. Một Số Vấn Đề Công Tác Xã Hội Việt Nam/2012 
 

 CTXH  
 
 

266. 
 

Rick Ritter, Đương Đầu với Sự Mất Mát Thể 
Chất và Khuyết Tật. Nxb Trẻ 

Việt Nam/2013  CTXH  với 
Người khuyết 
tật 

267 Công tác xã hội nhóm. Nxb. LĐTBXH 
 

Việt Nam/2013   

 


